
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26071

9-

18000

7

Phạm Thị 

Xuân

10880/CC

HN -D-

SYT-ĐNAI

30/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Tường Vy

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Đường 768, 

Tổ 1, khu 

A, khu phố 

Thới Sơn, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

12376 Cấp mới

2

H19.1

2-

26072

4-

18003

7

Nguyễn 

Linh Thy 

21101/CC

HN-D-SYT-

HCM

23/04/26

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

106

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

5/1, Đường 

30/4, khu 

phố Bình 

Trước, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12377 12378 11/8/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 53 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26072

7-

18005

7

Ngô Nhật 

Duy

22092/CC

HN-D-SYT-

HCM

16/07/26

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Cao đẳng 

Dược

Quầy thuốc 

Linh Ngọc 

Hương 2

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

1/4E, ấp Võ 

Dõng 1, xã 

Gia Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai

12379 12380 11/8/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26072

8-

18003

4

Lý Thị 

Sinh Yên

3898/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

19/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Trạm y tế xã 

Bàu Hàm

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ.

Đường 

Nguyễn 

Hoàng, ấp 

Cây Gáo, 

xã Bàu 

Hàm, thành 

phố Đồng 

Nai

12381 12382 11/8/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26073

0-

18008

0

Đỗ Minh 

Hải Yến

3073/CCH

N-D-SYT-

TNI

28/07/26

Sở Y tế 

tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng 

dược danh 

hiệu cử 

nhân thực 

hành 

Quầy thuốc 

Hải Yến

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa đất số 

21, Tờ bản 

đồ số 3, 

Đường tỉnh 

767, ấp 

Sông Mây, 

xã Bình 

Minh, thành 

phố Đồng 

Nai

12383 12384 11/8/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26073

0-

18004

7

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

9759/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

11/02/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG 

NAI - NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

34656

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

1968E, 

đường 

DT768, Tổ 

7, khu phố 

Tân Phú, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

12385 12386 11/8/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26073

0-

18007

7

Đoàn Thị 

Yến Nhi

10899/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

08/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Tây Thiên 

An

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 665, ấp 

Phú Điền, 

xã Phú 

Hòa, thành 

phố Đồng 

Nai

12387 12388 11/8/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26080

2-

18000

1

TRẦN 

THỊ HUỆ

7334/CCH

N - D-SYT-

ĐNAI

28/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Minh Khang

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 1050, 

Tỉnh lộ 

768, khu 

phố Phú 

Trạch, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

12389 12390 11/8/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26080

3-

18005

1

Trần 

Thanh Hảo

2619/CCH

N - D-SYT-

CM

09/09/22

Sở Y tế 

tỉnh Cà 

Mau

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Lê Sang

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 63/5, ấp 

Gia Yên, xã 

Gia Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai

12391 12392 11/8/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26072

8-

18004

6

Bùi Tuấn 

Anh

1179/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/05/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Trạm y tế xã 

Bình An

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Ấp An 

Viễn, xã 

Bình An, 

thành phố 

Đồng Nai

12393 12394 12/8/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26073

0-

18005

2

NGUYỄN 

ĐÌNH 

HUY

10746/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

11/05/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Dương Nhi 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

21/11, 

Châu Văn 

Lồng, Khu 

phố 2, 

phường 

Long Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12395 12396 12/8/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26080

3-

18003

3

Mai Thị 

Thanh Nga

7260/CCH

N - D-SYT-

ĐNAI

30/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Khương 

Thảo

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Sô 274, 

Đường 6A, 

Tổ 17, Khu 

phố 8, 

phường 

Long Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12397 12398 12/8/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26073

0-

18008

5

Trần 

Hoàng 

Minh

10224/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

24/09/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

An Pharma

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường 

Phạm Văn 

Đồng, tổ 

26, khu phố 

Phước Hòa, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12399 12400 12/8/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26072

3-

18005

5

Đổ Thị 

Bông

10623/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

22/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Phú Thịnh 6

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Hùng 

Vương, Tổ 

8, Ấp 3, xã 

Phước An, 

thành phố 

Đồng Nai

12401 12402 12/8/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26080

6-

18003

3

PHẠM 

THỊ 

THANH 

THẢO

1737/ĐNAI-

CCHND
22/07/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Dân An 

Biên Hòa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

A18+19 Vũ 

Hồng Phô, 

khu phố 5 

An Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12403 12404 12/8/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26081

1-

18001

9

Lê Thị 

Dung

10387/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

16/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Tâm Việt 91

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Tổ 31, KP 

Phước 

Thuận, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

12405 12406 12/8/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

26080

4-

18000

4

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nga

1192/BP-

CCHND
30/12/16

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

tây Hoàng 

Hà

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Khu phố 3, 

phường 

Phước 

Bình, thành 

phố Đồng 

Nai

12407 7/8/2029
đánh giá 

định kỳ

18

H19.1

2-

26071

7-

18005

6

Phạm Lệ 

Cẩm Vân

3585/CCH

N -D-SYT-

ĐNAI

11/10/18

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Cẩm Vân

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

54/2 ấp Gia 

Yên, xã Gia 

Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai

12408 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19

H19.1

2-

26072

0-

18007

7

TRẦN 

THỊ KIM 

LINH

4073/CCH

N -D-SYT-

ĐNAI

11/05/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Phương Anh

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường 768, 

Tổ 6, khu 

phố Tân 

Phú, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

12409 1/7/2028
đánh giá 

định kỳ

20

H19.1

2-

26072

1-

18001

3

Lê Trường

10474/CC

HN- D-

SYT-ĐNAI

16/01/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1469

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 9/B1, 

Quốc lộ 20, 

Ấp Đức 

Long 1, xã 

Thống 

Nhất, thành 

phố Đồng 

Nai

12410 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

21

H19.1

2-

26072

5-

18001

5

NGUYỄN 

MINH 

NGUYỆT

7725/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

15/05/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Bình An 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 213, HL 

15, KP Tân 

Phú, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

12411 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

22

H19.1

2-

26072

5-

18002

2

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Dung

3915/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

11/11/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Phương 

Dung 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, khu 

phố Bình 

Long, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

12412 1/7/2028
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26072

6-

18000

6

Nguyễn 

Thu Tâm

4198/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/07/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Thu Tâm 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

SN 930, ấp 

1, xã Tà 

Lài, thành 

phố Đồng 

Nai 

12413 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

24

H19.1

2-

26072

7-

18006

4

Nguyễn 

Hoàng 

Hồng Hoan

5188/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

12/04/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 501

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

315 Đường 

30/4, khu 

phố Trung 

Dũng, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12414 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26073

0-

18007

6

Nguyễn 

Huỳnh 

Hạnh Thảo

6156/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

12/04/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Thảo 

Nguyên

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 471/A2, 

Đặng Văn 

Trơn, khu 

phố Nhị 

Hòa, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12415 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

26

H19.1

2-

26073

0-

18007

4

Ôn Loan 

Hương

7184/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

09/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ôn Hương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 28, Đỗ 

Văn Thi, 

khu phố 

Nhị Hòa, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12416 11/8/2029
đánh giá 

định kỳ

27

H19.1

2-

26073

0-

18002

9

Nguyễn 

Hoàng 

Thanh

322/ĐNAI-

CCHND
13/11/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

322 Hoàng 

Thanh

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

922, ấp 

Phước 

Khánh, xã 

Đại Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12417 12/8/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26073

0-

18003

5

Dương 

Thanh 

Trúc

733/ĐNAI-

CCHND
21/05/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

ấp Phú 

Đông, xã 

Đại Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12418 12/8/2029
đánh giá 

định kỳ

29

H19.1

2-

26072

9-

18002

0

Đỗ Thanh 

Thanh

3886/HCM-

CCHND
27/03/15

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Đa khoa khu 

vực Long 

Thành

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; 

thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa tiền 

chất; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 1, đường 

Lý Thái Tổ, 

khu Phước 

Hải, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12419 12/8/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

30

H19.1

2-

26073

1-

18003

1

Nguyễn 

Thị Sen

818/ĐNAI-

CCHND
24/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Nguyễn Sen

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp 2, xã 

Phước An, 

thành phố 

Đồng Nai

12420 12/8/2029
đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 30 cơ sở (gồm 16 Nhà thuốc; 13 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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